Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực khí tượng thủy văn được ban hành từ năm 2018
	Số TT
	Hình thức văn bản
	Cơ quan
ban hành
	Số, ký hiệu
	Ngày, tháng năm ban hành
	Trích yếu nội dung văn bản

	I
	Năm 2018
	
	
	
	

	1
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	14/2018/TT-BTNMT
	18/10/2018
	Quy định kỹ thuật về quy trình công tác thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

	2
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	30/2018/TT-BTNMT
	26/12/2018
	Quy định kỹ thuật quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng

	3
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	29/2018/TT-BTNMT
	26/12/2018
	Định mức KT-KT công tác thông tin, dữ liệu KTTV

	II
	Năm 2019
	
	
	
	

	1
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	16/2019/TT-BTNMT
	30/9/2019
	Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

	2
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	22/2019/TT-BTNMT
	25/12/2019
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ

	III
	Năm 2020
	
	
	
	

	1
	Nghị định
	Chính phủ
	48/2020/NĐ-CP
	15/4/2020
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

	2
	Quyết định
	Thủ tướng Chính phủ
	03/2020/QĐ-TTg
	13/01/2020
	Quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

	3
	Quyết định
	Thủ tướng Chính phủ
	05/2020/QĐ-TTg
	31/01/2020
	Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

	4
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01/2020/TT-BTNMT
	29/4/2020
	Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

	5
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	08/2020/TT-BTNMT
	11/9/2020
	Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn

	6
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	20/2020/TT-BTNMT  
	30/12/2020
	Định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt

	7
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	18/2020/TT-BTNMT
	30/12/2020
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

	IV
	Năm 2021
	
	
	
	

	1
	Quyết định
	Thủ tướng Chính phủ
	18/2021/QĐ-TTg 
	22/4/2021
	Quy định về cấp độ rủi ro thiên tai, dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

	2
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	13/2021/TT-BTNMT
	26/8/2021
	Quy định việc thành lập, di chuyển, giải thể trạm khí tượng thủy văn:

	3
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	14/2021/TT-BTNMT 
	31/8/2021
	Quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ

	4
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	08/2021/TT-BTNMT
	30/6/2021
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn

	V
	Năm 2022
	
	
	
	

	1
	Nghị định
	Chính phủ
	04/2022/NĐ-CP
	06/01/2022
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ

	2
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	14/2022/TT-BTNMT
	27/10/2022
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

	3
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	04/2022/TT-BTNMT
	03/6/2022
	Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím

	4
	Thông tư
	Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
	08/2022/TT-BTNMT
	05/7/2022
	Quy định loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo KTTV






